TRƯỜNG THCS MINH QUANG	             ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
       NHÓM TOÁN 7			             	Năm học 2022 – 2023

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
[bookmark: _GoBack]I. Đại số:
1. Tập hợp số hữu tỉ. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.
2. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa của số hữu tỉ (các tính chất, công thức)
3. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc.
4. Số vô tỉ, căn bậc hai số học.
II. Hình học:
1. Hình hộp chữ nhật, Hình lập phương, Hình lăng trụ đứng tam giác, Hình lăng trụ đứng tứ giác. 
2. Các góc ở vị trí đặc biệt
3. Tia phân giác của một góc.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO:
I. Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?




[bookmark: MTBlankEqn]A. .		B. .		C. .		D. .

Câu 2. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số  với?



A. a = 0 và 				B.  và .


C. 					D. .
Câu 3. Trong các phân số sau, phân số biểu diễn số hữu tỉ 0,25 là: 




	A.  			B.  			C.  			D.  

Câu 4. Kết quả của phép tính  




A.  		B.  			C.  			D. 

Câu 5. Kết quả của phép tính  là:
A. 0,01			B. 0,1			C. 1 			D. 10

Câu 6. Số  là kết quả của phép tính nào dưới đây?




	A. . 		B. . 		C. . 		D. . 

Câu 7. Kết quả phép tính: =  




A. 			B.  			C.  			 D. 

Câu 8. Trong các số   có bao nhiêu số hữu tỉ âm?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 9. Quan sát trục số sau. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: A picture containing text, device
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A. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .		B. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .




C. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .		D. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .

Câu 10. Số đối của  là số nào?




A. .			B. .                       	C. .	 		D. .

Câu 11. Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   ?


A. .	                	B. .	


C. .	          		D. .


Câu 12. Nếu  thì giá trị của  là



A. 4		B. 		C. 		D. 

Câu 13. Lũy thừa   bằng:




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 14. Kết quả của phép tính  là:




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 15. Giá trị x thỏa mãn 5x  = (52)4   là : 
A.  6  			B. 8			 C. 56 			D. 58    

Câu 16. Cho . Giá trị của thỏa mãn đẳng thức đã cho là: 




A. 	B. 		C. 		D. 


Câu 17: Giá trị của  thỏa mãn  là




A. 			B. 			C. 			D. 	

Câu 18: Kết quả của phép tính là: 




A. 			B. 			C. 				D. 
Câu 19. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. 			B. 			C.   				D.   
Câu 20. Số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A2][bookmark: BMN_CHOICE_B2][bookmark: BMN_CHOICE_C2][bookmark: BMN_CHOICE_D2]A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 21: Mẹ bạn Hà gửi vào ngân hàng 20 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 7,8%/năm. Sau kì hạn 1 năm, mẹ bạn Ngân rút ra số tiền (cả gốc và lãi) để mua một chiếc xe đạp thưởng cho bạn Ngân vì kết quả học tập đạt mức Tốt. Hỏi số tiền để mua chiếc xe đạp là bao nhiêu?
A. 1 617 000 đồng.	B. 500 000 đồng.	C. 1 500 000 đồng.		D. 1 499 883 đồng

Câu 22.bằng:
A. 2                            	B. 2; –2		C.16                       		D. –16; 16


Câu 23. Nếu  thì giá trị của  là




A..		B..		C..			D..

Câu 24. Trong các số , số vô tỉ là:




A..		B..		C..			D..	

Câu 25. Biết, giá trị của x là :




A.		B. .		C. 			D..	
Câu 26. Hãy chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật có:
A. 6 cạnh. 		B. 12 cạnh. 		C. 8 đỉnh.			D. 6 mặt
[image: ]Câu 27. Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có BB’ = 7cm. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. A’D’ = 7cm.	B. CC’ = 7cm.	
	C. D’C’ = 7cm.	D. AC’ = 7cm.
Câu 28.  Hình hộp chữ nhật  ABCD.A’B’C’D’ có một đường chéo tên là:
	A. A’B’		B. CC’
C. B’C			D. C’A
Câu 29. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?
[image: A picture containing text, furniture, table, worktable

Description automatically generated]
A. Hình 1.		B. Hình 2.		C. Hình 3.	D. Hình 4.
[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]Câu 30. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh A’B’ = 3cm, B’C’ = 5cm , A’C’ = 6cm, AA’ = 7cm. Độ dài cạnh BC sẽ bằng:
A. 3cm.		B.5cm.		
C. 6cm.		D. 7cm.


[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]Câu 31. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai: 
A. QH = 7cm.		B. QP = 4cm.	
C. Mặt đáy EFGH	D.MQ = 7cm.
Câu 32. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tứ giác là:
A. Các hình bình hành.	B. Các hình chữ nhật.
C. Các hình vuông.		D. Các hình thang cân.
Câu 33. Một hồ bơi có dạng một hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 15m; 10m; 1,8m. Thể tích hồ bơi là:
A. 240m3 .		B. 270m3.		C. 180m3.		D. 90m3.
[image: ]Câu 34. 1) Chi đội 7A1 dựng một lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác với kích thước như hình vẽ. Thể tích khoảng không bên trong lều là: 
A. 38,4 m3		B. 9,6m3
C. 36m3		D. 18m3
2) (Hình vẽ câu 34) Diện tích phần vải để làm hai mái và trải đáy của lều là:
A. 18m2	            B. 24m2
[image: ]C. 36m2		D. 48m2 
Câu 35. Cho hình lăng trụ có đáy là hình thang như hình vẽ. Thể tích của hình lăng trụ là:
A. 136,5 cm3	            B. 84 cm3
	C. 168 cm3		D. 120 cm3
Câu 36. Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình bên. 
[image: ]1) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
	A. 4800 cm2                         B. 2400 cm2
	C. 2100 cm2                         D. 4200 cm2
2) Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
	A. 18 dm3                            B. 36 dm3 
	C. 24 dm3                            D. 38 dm3  
[image: ]Câu 37. Cho hình lập phương có kích thước như hình bên. 
1) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
	A.                            B. 
	C.                            D. 
2) Thể tích của hình lập phương là:
	A.                         B. 
	C.                         D.  

[image: Line chart

Description automatically generated with medium confidence]Câu 38. Số đo  trong hình là:
	A. 700			B. 1100	
	C. 550			D. 1800 


Câu 39. Cho góc . Góc đối đỉnh của góc  có số đo là
A. 1100.		B. 200.			C. 700.			D. 1800.





Câu 40. Cho , tia  nằm trong  sao cho . Số đo của là: 
A.300.			B.400.			C. 900.           		D. 600.

II. Bài tập tự luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)


1) 						2) 		


3) 				4) 			


5)		 			6)


7) 		8) 			


9) 			10) 


11)			12) 		


13) 				14) 
Bài 2: Tìm x biết



1) 		2) 		3) 



4) 	5) 	6) 



7) 	8) 	9) 



10) 		11)  		12) 



13) 	14) 	15) 
	Bài 3. Một xe đông lạnh có thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lòng thùng hàng dài [image: ], rộng [image: ], cao [image: ]. Tính thể tích của lòng thùng hàng?
[image: Giá Hyundai Mighty Ex6 - Hyundai Mighty Ex6 mới nhất 2019]



	Bài 4. Bạn Nam có một khối rubik, biết các hình vuông nhỏ có các cạnh là 1 cm . Hãy tính diện tích xung quanh khối rubik đó? 
[image: Trò chơi Rubik 4x4 nhựa ABS cao cấp chính hãng giá rẻ tại TP HCM]

	[image: ]Bài 5. Một tấm lịch để bàn có dạng một lăng trụ đứng (hình vẽ bên). Tính diện tích  miếng bìa để làm một tấm lịch như trên.

	[image: ]Bài 6. Một hộp sữa tươi có dạng hình hộp chữ nhật với dung tích 1 lít, chiều cao 20cm, chiều dài 10cm.
a) Tính chiều rộng của hộp sữa.
b) Tính diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa? (coi như phần mép hộp không đáng kể)


[image: ]Bài 7. Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m, chiều rộng 4m , chiều cao 3m.  Người ta muốn lăn sơn trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là  11m2. Tính diện tích cần lăn sơn?
Bài 8. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi
a) Kể tên hai góc kề nhau đỉnh A

b) Kể tên góc đối đỉnh với 
c) Kể tên hai góc kề bù đỉnh B




d) Biết  , , tính số đo  và  
Bài 9. Trên cùng một phía của đường thẳng chứa tia Oa, vẽ hai tia Om, On sao cho = 400,  = 800.
a) Tính .
b) Tia Om có là tia phân giác của  không? Vì sao?
c) Vẽ Ob là tia đối của tia Oa. Tính  và .




Bài 10. Vẽ hai góc kề nhau  và  sao cho , 

a)  có là góc vuông không? Vì sao?


b) Vẽ Kt là tia phân giác của , tia Kn có là tia phân giác của  không? Vì sao?





Bài 11. Cho và là hai góc kề bù, biết . Vẽ tia Ot là tia phân giác của . Vẽ tia Om nằm giữa Oy và Oz sao cho .

a) Tính 

b) Tia Om có là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 12. Tìm x nguyên để các số hữu tỉ sau có giá trị nguyên:





a)  		b) 		c) 		d) 	e) 

Bài 13. Tìm tất cả các số nguyên n để số  có giá trị nhỏ nhất:


Bài 14.  Tính (M – N)2 với   và   
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